
STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1857320101002 Sùng Anh Đông Nam 01.11.1999 Mông Yên Bái 2.15 135 Chưa đủ tích lũy 6.00

2 DTZ1857320101016 Lê Thị Thương Nữ 27.07.2000 Kinh Thái Nguyên 2.73 135 Chưa đủ tích lũy 7.33

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1857380101012 Bạc Cầm Hải Nam 26.10.2000 Thái Sơn La 2.02 135 Trung bình 7.40

2 DTZ1857380101037 Giàng A Ký Nam 10.06.2000 Mông Yên Bái 2.06 135 Trung bình 7.20

3 DTZ1857380101100 Nguyễn Tiêu Linh Nam 12.03.2000 Nùng Cao Bằng 2.27 136 Trung bình 6.47

4 DTZ1857380101137 Nông Anh Tuấn Nam 19.01.2000 Nùng Cao Bằng 2.01 135 Trung bình 6.93

5 DTZ1857380101146 Vũ Duy Cương Nam 09.05.2000 Kinh Thái Nguyên 2.50 135 Khá 7.80

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1857850101002 Dương Văn Tiến Nam 10.11.2000 Kinh Thái Nguyên 2.34 133 Chưa đủ tích lũy 6.13

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1752220201004 Dương Trọng Huấn Nam 15.09.1996 Dao Tuyên Quang 2.89 121 Chưa đủ tích lũy 9.13

2 DTZ1752528102047 Văn Thị Huế Nữ 20.02.1999 Nùng Thái Nguyên 3.17 133 Chưa đủ tích lũy 6.67

Ấn định danh sách:  10 sinh viên

Số lượng

1 Xuất sắc 0

Họ và tên

3/ NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG K16

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH XÉT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K16 ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2023 HỆ CHÍNH QUY

1/ NGÀNH: BÁO CHÍ K16

2/ NGÀNH: LUẬT K16

Họ và tên

4/ NGÀNH: QTDVDL&LH K16

Họ và tên

Xếp loại học tập:



2 Giỏi 0

3 Khá 1

4 Trung Bình 4

5 Chưa đủ tích lũy 5

6
Tổng số sinh viên nộp 

đơn TN
10

Ghi chú: 

 - Sùng A Đông, Lê Thị Thương - Báo chí K16: Trượt học phần Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí (3TC), học học phần Nghệ thuật học (3TC)

 - Nguyễn Tiêu Linh Luật K16B: Học học phần Luật ngân hàng (3TC), khung CTĐT (2TC), nâng tổng số tín chỉ tích lũy 136/135.

 - Dương Văn Tiến QLTNMTK16: Thiếu học phần Thực tập tốt nghiệp (3TC), Trượt học phần Quản lý chất thải nguy hại (2TC). Học học phần Quản lý chất thải (3TC)

 - Văn Thị Huế: Học học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam (2TC), Khung CTĐT (3TC); Kinh tế du lịch (2TC), Khung CTĐT (3TC); Lịch sử văn minh thế giới 2TC, Khung CTĐT 

3TC, Xã hội học đại cương 2TC, Khung CTĐT (3TC). Học học phần Văn học Việt nam 5TC, Khung CTĐT 3TC. NGoài ra, sinh viên học một số học phần khác như: Ngôn ngữ 

Tày Nùng 1, 2 (3TC); Dân tộc học đại cương (2TC); Du lịch sinh thái (2TC); Tài nguyên du lịch (3TC); Thống kê xã hội học (2TC); Đại cương các dân tộc Việt Nam (3TC) không 

có trong khung CTĐT.

 - Dương Trọng Huấn QTDVDL&LH K16B: Thiếu các học phần: Địa lý du lịch (3TC), Tiếng Anh 1 (4TC), Tiếng Anh 2 (3TC), Tiếng Anh 3 (3TC), Tâm lý du lịch (3TC).


